CHỦ ĐỀ 10. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA LUẬT QUỐC TẾ
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Phần I: Trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn 
Câu 1. Nhận định nào dưới đây là đúng khi nói về vai trò của pháp luật quốc tế? 

A. Điều chỉnh luật pháp trong một quốc gia cụ thể.

B. Thúc đẩy sự đoàn kết và hợp tác giữa các quốc gia. 

C. Quyết định vấn đề nội bộ của mỗi quốc gia.

D. Tạo ra sự đối đầu và xung đột giữa các quốc gia.

Câu 2. Pháp luật quốc tế được phát triển thông qua

A. quyết định của một quốc gia duy nhất.                 B. hiệp định và thỏa thuận giữa các quốc gia.

C. sự can thiệp của các tổ chức kinh tế quốc tế.        D. sự chứng kiến của một tổ chức phi chính phủ. 

Câu 3. Pháp luật quốc tế được xây dựng trên cơ sở

A. bình đẳng và tự nguyện.                                                      B. ý kiến của nước lớn.

C. mâu thuẫn và xung đột.                                                       D. sự phát triển kinh tế.

Câu 4. Điều chỉnh quan hệ giữa các quốc gia nhằm giữ gìn hoà bình, an ninh và vì sự phát triển của thế giới thuộc nội dung nào dưới đây của pháp luật quốc tế? 

A. Vai trò.                  B. Nguyên tắc.                     C. Tiêu chuẩn.                           D. Khái niệm.

Câu 5. Một trong những vai trò cơ bản của pháp luật quốc tế là cơ sở

A. đảm bảo dân chủ cho mọi quốc gia.                            B. thúc đẩy công bằng cho toàn thể người dân.

C. quyết định vấn đề nội bộ của mỗi quốc gia.                D. giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia.
Câu 6. Cơ sở pháp lý quan trọng nhất để thiết lập và phát triển các quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế là

A. thoả thuận quốc tế.      B. hiệp định quốc tế.       C. công ước quốc tế.         D. pháp luật quốc tế.

Câu 7. Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế?

A. Bình đẳng về chủ quyền các quốc gia.                   B. Giải quyết tranh chấp bằng sử dụng quyền lực.

C. Hợp tác thiện chí với các quốc gia khác.                D. Tận tâm thực hiện các cam kết quốc tế. 
Câu 8. Văn bản pháp luật quốc tế do các quốc gia và chủ thể khác của pháp luật quốc tế thoả thuận xây dựng nên nhằm điều chỉnh quan hệ giữa các quốc gia và các chủ thể đó là

A. điều ước quốc tế.       B. hiệp định quốc tế.           C. thoả thuận quốc tế.            D. công ước quốc tế.

Câu 9. Một trong những cơ sở quan trọng nhất để duy trì hoà bình và an ninh quốc tế là 
A. diễn đàn quốc tế.         B. tranh chấp quốc tế.             C. pháp luật quốc tế.         D. định ước quốc tế.

Câu 10. Thúc đẩy sự hợp tác giữa các quốc gia để đảm bảo nhân quyền và sự phát triển chung của thế giới thuộc nội dung nào dưới đây của pháp luật quốc tế?

A. Khái niệm.                   B. Nguyên tắc.                       C. Tiêu chuẩn.                    D. Vai trò.

Câu 11. Hệ thống các nguyên tắc và quy phạm pháp luật do các quốc gia và chủ thể khác của pháp luật quốc tế thỏa thuận xây dựng nên, trên cơ sở nào dưới đây?
A. Bình đẳng và tự nguyện.                                                      B. Ép buộc và chỉ dẫn.

C. Hướng dẫn và trói buộc.                                                  D. Bình đẳng và khiêm nhường.

Câu 12. Mọi điều ước quốc tế đều
A. hình thành từ việc pháp điển hóa các tập quán quốc tế.
B. là những quy phạm mệnh lệnh của luật quốc tế.

C. hình thành trên cơ sở thỏa thuận giữa các chủ thể luật quốc tế.

D. có giá trị pháp lý cao hơn so với tập quán quốc tế.
Câu 13. Phương án nào dưới đây không phải là chủ thể của pháp luật quốc tế?
A. Các tổ chức phản động xuyên quốc gia.

B. Các tổ chức quốc tế liên chính phủ.
C. Các quốc gia độc lập trên thế giới.. 

D. Các dân tộc đang đấu tranh giành quyền tự quyết.
Câu 14. Phương án nào dưới đây thể hiện vai trò của pháp luật quốc tế?

A. Cơ sở để duy trì hòa bình quốc tế.

B. Cơ sở để chà đạp các nguyên tắc quốc tế cơ bản.
C. Cơ sở quốc hữu hoá đối với sở hữu nước ngoài.

D. Cơ sở tuân thủ quy phạm mệnh lệnh bắt buộc chung.

Câu 15. Phương án nào dưới đây thể hiện vai trò của pháp luật quốc tế?
A. Loại trừ hoặc thay đổi hiệu lực của một vài điều khoản của điều ước quốc tế.
B. Thống nhất các nguyên tắc chung, phán quyết của tòa án quốc tế liên hợp quốc.
C. Hạn chế một số quyền của cá nhân và pháp nhân nước ngoài ở nước sở tại.
D. Cơ sở xây dựng và phát triển quan hệ ngoại giao, hữu nghị, hợp tác, phát triển.
Câu 16. Phương án nào dưới đây thể hiện vai trò của pháp luật quốc tế?

A. Tràn lan thu thập, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân.
B. Là cơ sở để bảo vệ quyền con người trên toàn thế giới.
C. Tạo cơ sở xâm lược, thiết lập và duy trì chế độ thuộc địa.
D. Thúc đẩy tăng thuế hải quan ở một số mặt hàng nhập khẩu.
Đọc đoạn thông tin sau đây và trả lời các câu hỏi 17, 18, 19, 20
Vì sự nguy hiểm của vũ khí sinh học, Công ước về Tiêu hủy và cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ và sử dụng vũ khí sinh học, hay còn gọi là Công ước về Vũ khí Sinh học (BWC) càng khẳng định tầm quan trọng đối với hòa bình thế giới…ngày 10-4-1972, 3 nước Anh, Mỹ và Liên Xô cùng khởi động ký BWC. Công ước có hiệu lực ngày 26-3-1975, sau khi có 22 nước tham gia. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 183 nước gia nhập BWC (2020). BWC là cơ sở pháp lý hối thúc các bên tham gia phát triển công nghệ sinh học vì mục đích hòa bình. BWC là hiệp ước quốc tế đầu tiên cấm hoàn toàn một loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, là ví dụ tiêu biểu về sự đồng lòng trong giải giáp vũ trang. 

Câu 17. Công ước trên thể hiện vai trò nào sau đây của pháp luật quốc tế?
A. Là cơ sở để duy trì hòa bình quốc tế.
B. Bình đẳng về chủ quyền giữa các quốc gia.
C. Không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác.
D. Các quốc gia có nghĩa vụ hợp tác với các quốc gia khác
Câu 18. Nguyên tắc cấm sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế được ghi nhận trong văn bản nào?
A. Hiến chương Liên Hợp Quốc
B. Tuyên ngôn Độc lập
C. Công ước về Vũ khí Sinh học
D. Hiệp ước Versailles

Câu 19. Sự đồng lòng trong giải giáp vũ trang thể hiện nguyên tắc nào dưới đây của pháp luật quốc tế? 
A. Nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ.
B. Nguyên tắc tự quyết dân tộc.
C. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình
D. Nguyên tắc công bằng và bình đẳng.
Câu 20. Biện pháp nào không được coi là một phương thức hòa bình để giải quyết tranh chấp quốc tế?
A. Đàm phán.
B. Trọng tài.
C. Đe dọa sử dụng vũ lực.
D. Hòa giải.

Đọc đoạn thông tin sau đây và trả lời các câu hỏi 21, 22, 23, 24 

Trong tình hình căng thẳng trên Biển Đông, Việt Nam đã thường xuyên nêu cao nguyên tắc hòa bình, tuân thủ quy định của Công ước Luật biển 1982 và đề xuất giải quyết các tranh chấp theo các cơ chế hòa giải, đàm phán, và pháp luật quốc tế. Việt Nam đã và đang chủ động tham gia các cơ quan quốc tế như Tòa Trọng tài quốc tế (PCA) để giải quyết tranh chấp với các bên có liên quan một cách hòa bình và có trật tự.

Câu 21. Việc làm trên của Việc Nam đã thực hiện đúng nguyên tắc nào sau đây của pháp luật quốc tế?
A. Các quốc gia có nghĩa vụ hợp tác với các quốc gia khác.
B. Không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác.
C. Mỗi quốc gia có nghĩa vụ tôn trọng tư cách của các quốc gia khác.
D. Giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.
Câu 22. Việt Nam đề xuất giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông theo cơ chế nào dưới đây?
A. Sử dụng vũ lực để bảo vệ quyền lợi.
B. Hòa bình, đàm phán và pháp luật quốc tế.
C. Đe dọa các quốc gia có liên quan.
D. Xem xét các quyết định của các cường quốc.
Câu 23. Tòa Trọng tài quốc tế (PCA) có vai trò gì trong việc giải quyết tranh chấp quốc tế?
A. Đưa ra quyết định bằng cách sử dụng vũ lực.
B. Là cơ quan tư vấn không có thẩm quyền pháp lý.
C. Giải quyết tranh chấp bằng phương thức hòa bình và công bằng.
D. Hỗ trợ các quốc gia phát triển vũ khí.
Câu 24. Nguyên tắc nào dưới đây không phải là phương thức giải quyết tranh chấp quốc tế?
A. Đàm phán
B. Hòa giải
C. Sử dụng vũ lực
D. Trọng tài
Phần II: Câu trắc nghiệm đúng/sai 
Câu 1. Đọc đoạn thông tin sau:
Tháng 7/1995, sau hành trình dài nỗ lực của cả hai phía Việt Nam và Hoa Kỳ, một sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt diễn ra. Đêm 11/7 (giờ Hoa Kỳ), Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton chính thức tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Rạng sáng 12/7 (giờ Việt Nam), Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt chính thức tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ. Quá khứ được gác lại, chương mới trong lịch sử hai nước mở ra. Nền tảng quan trọng cho phát triển quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ là sự khẳng định của hai bên về các nguyên tắc cơ bản, như tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

(Nguồn: https://special.nhandan.vn/quan-he-hop-tac-viet-nam-va-hoa-ky/index.html)

	A. Việt Nam và Hoa Kỳ đã thực hiện đúng các nguyên tắc của pháp luật quốc tế khi phát triển quan hệ đối tác toàn diện. 
	Đ

	B. Việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa kỳ là kết quả của sự nỗ lực trong quá trình giải quyết xung đột bằng hoà bình.
	Đ

	C. Việt Nam không cần bình thường hoá quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ bởi món nợ xâm lược trong lịch sử.
	S

	D.  Phát triển quan hệ đối tác toàn diện của Việt Nam và Hoa kỳ là việc riêng của hai nước, không cần tuân thủ các nguyên tắc của pháp luật quốc tế.
	S


Câu 2. Đọc đoạn thông tin sau:
Công tác pháp luật quốc tế của đất nước ta, trong đó có nhiệm vụ tham gia vào quá trình xây dựng các quy tắc pháp lý quốc tế và bảo đảm thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Việt Nam theo pháp luật quốc tế do nhiều cơ quan, tổ chức trong nước thực hiện, trong đó mắt xích đóng vai trò cầu nối giữa pháp luật trong nước với pháp luật quốc tế thuộc về nhiệm vụ của Bộ Tư pháp. Bộ Tư pháp Việt Nam đã tham gia đàm phán một khối lượng lớn các điều ước quốc tế, trong đó có những điều ước có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước, như chủ trì đàm phán các hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự, các công ước trong khuôn khổ Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế; tham gia đàm phán gia nhập WTO, các hiệp định thương mại tự do (FTA), bao gồm cả FTA thế hệ mới.

(Nguồn: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật Kỳ 2 (Số 385), tháng 7/2023)
	A. Pháp luật Việt Nam phụ thuộc hoàn toàn vào pháp luật quốc tế.
	S

	B. Các quy tắc pháp lý quốc tế không đảm bảo thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Việt Nam.
	S

	C. Việt Nam luôn tôn trọng và tích cực góp phần xây dựng các quy tắc pháp lý của pháp luật quốc tế.
	Đ

	D. Pháp luật quốc tế không ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng của Việt Nam.
	S


Câu 3. Đọc đoạn thông tin sau:
Trong hai ngày 1-2/11, tại Trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại hội đồng LHQ khóa 78 đã thảo luận về “Sự cần thiết chấm dứt cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt đối với Cuba”. Tại cuộc họp này, đông đảo các nước và nhóm nước chia sẻ những khó khăn mà nhân dân Cuba phải gánh chịu do ảnh hưởng tiêu cực kéo dài của lệnh cấm vận do Mỹ áp đặt suốt hơn 60 năm qua. Đồng thời, các nước cũng kêu gọi Mỹ đưa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố và chấm dứt ngay các lệnh cấm vận đối với La Habana. 

(Nguồn:https://tuyengiao.vn) 

	A. Hành vi thực hiện chính sách cấm vận của Mỹ với Cuba là vi phạm nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế.
	Đ

	B. Các nước kêu gọi Mỹ chấm dứt ngay các lệnh cấm vận đối với La Habana là vi phạm nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế.
	S

	C. Lệnh cấm vận Mỹ áp đặt suốt hơn 60 năm ở Cuba là hành vi coi thường pháp luật quốc tế.
	Đ

	D. Việc làm của Đại hội đồng LHQ trong tình huống này là phù hợp với pháp luật quốc tế.
	Đ


Câu 4. Đọc đoạn thông tin sau:
Cuộc xung đột giữa người Do Thái và người Palestine được coi là dai dẳng nhất và dễ bùng phát nhất thế giới, bắt nguồn từ sự tranh chấp dải đất nằm giữa bờ Đông Địa Trung Hải và sông Jordan. Trong suốt hơn 100 năm qua, người Palestine đã chịu nhiều mất mát trong công cuộc kháng chiến giành quyền tự quyết và cùng tồn tại với Nhà nước Do Thái, vốn đi xâm chiếm lãnh thổ, trục xuất và chiếm đóng quân sự trên các vùng lãnh thổ của người Palestine. Còn đối với người Do Thái, sự trở lại miền đất của tổ tiên sau nhiều thế kỷ phiêu bạt và bị ngược đãi trên khắp thế giới cũng không mang lại hòa bình và an ninh. Người Do Thái cũng đã phải đối mặt với nhiều cuộc xung đột vũ trang khi các nước láng giềng Arab muốn xóa bỏ mảnh đất Israel trên bản đồ thế giới.

(Nguồn: https://www.bienphong.com.vn/cac-cuoc-xung-dot-tranh-chap-lanh-tho-dai-dang-trong-lich-su-the-gioi-post156702.html)

	A. Quyền tự quyết của các dân tộc, bao gồm cả người Palestine, được công nhận bởi luật pháp quốc tế.
	Đ

	B. Việc Israel chiếm đóng lãnh thổ của người Palestine là hợp pháp theo luật pháp quốc tế.
	S

	C. Các nước láng giềng Arab có quyền can thiệp quân sự vào Israel để bảo vệ người Palestine.
	S

	D. Việc công nhận quyền lợi của người Palestine trong khuôn khổ pháp luật quốc tế không mâu thuẫn với quyền lợi của người Do Thái.
	Đ


Câu 5. Đọc đoạn thông tin sau:
Năm 2001, Việt Nam gia nhập Công ước Viên năm 1969 về Luật điều ước. Điều 26, Công ước Viên về Luật điều ước quốc tế năm 1969 quy định nguyên tắc Pacta sunt servand quy định "mọi điều ước đã có hiệu lực đều ràng buộc các bên tham gia điều ước và phải được các bên thi hành với thiện ý". Nguyên tắc này đã được chuyển hoá vào quy định của Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005: "Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tuân thủ điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên" (Khoản 6 - Điều 3).

(Nguồn: Vị trí của điều ước quốc tế trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Đặng Trung Hà - Vụ PLQT) 

	A. Nguyên tắc Pacta sunt servanda quy định rằng mọi điều ước quốc tế đều ràng buộc các bên và phải được thực hiện với thiện ý.
	Đ

	B. Việt Nam không cần tuân thủ các điều ước quốc tế mà mình đã ký kết nếu điều ước đó không phù hợp với pháp luật trong nước.
	S

	C. Việc gia nhập Công ước Viên về Luật điều ước quốc tế năm 1969 giúp Việt Nam tăng cường khả năng hợp tác và tham gia vào cộng đồng quốc tế.
	Đ

	D. Nguyên tắc Pacta sunt servanda có thể bị bỏ qua trong trường hợp có xung đột với lợi ích quốc gia.
	S
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Phần I: Trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn 
Câu 1. Hệ thống pháp luật quốc tế điều chỉnh các quan hệ chính trị, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật... nảy sinh giữa các quốc gia trong quan hệ hợp tác với nhau được gọi là

A. công pháp quốc tế.      B. công luật quốc gia.       C. pháp lệnh quốc dân.       D. pháp lệnh quốc gia.

Câu 2. Tổng hợp những người sinh sống, cư trú trên lãnh thổ của quốc gia, chịu sự quản lý bằng pháp luật của nhà nước ở quốc gia đó được gọi là

A. dân cư địa phương.           B. dân cư quốc gia.        C. dân số nội địa.           D. dân số thổ cư.

Câu 3. Các bộ phận của dân cư của quốc gia có chế độ pháp lý riêng, phụ thuộc vào  

A. nguồn gốc xuất thân của người dân.                    B. quy định pháp luật của mỗi quốc gia.

C. thành phần và địa vị xã hội.                                 D. tín ngưỡng và tôn giáo lựa chọn.

Câu 4. Hoạt động của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đại diện cho nhà nước thực hiện sự giúp đỡ về mọi mặt cho công dân nước mình đang ở nước ngoài được gọi là

A. bảo hộ công dân.      B. an ninh công dân.            C. quản lý công dân.               D. giám sát công dân.

Câu 5. Lãnh thổ quốc gia là toàn vẹn và

A. có quyền xâm phạm.         B. có thể xâm phạm.          C. dễ dàng xâm phạm.      D. bất khả xâm phạm. 

Câu 6. Khái niệm thường được sử dụng để ám chỉ khu vực mà một quốc gia kiểm soát hoặc quản lý, bao gồm cả đất đai, vùng biển và không gian khí quyển mà quốc gia đó có thẩm quyền?

A. Lãnh địa.               B. Lãnh thổ.                   C. Lãnh sự.                       D. Lãnh vực.

Câu 7. Đường biên giới được xác định trên đất liền, trên đảo, trên sông, hồ, kênh, biển nội địa… được quy định trong các điều ước quốc tế là khái niệm về

A. biên giới quốc gia trên bộ.                                     B. biên giới quốc gia trên biển.

C. biên giới quốc gia trên không.                               D. biên giới quốc gia trong lòng đất.

Câu 8. Biên giới quốc gia trên đất liền được hoạch định và đánh dấu trên thực địa bằng hệ thống nào dưới đây?

A. Mốc không giới.                B. Mốc hải giới.                 C. Mốc lộ giới.                     D. Mốc quốc giới.

Câu 9. Theo Luật Biên giới Quốc gia Việt Nam 2003, nội dung nào dưới đây không phải là cơ sở hình thành biên giới quốc gia?

A. Điều ước quốc tế mà VN ký kết hoặc gia nhập.         B. Sự thỏa thuận giữa VN và quốc gia khác. 

C. Nguyện vọng của một bộ phận người dân.                 D. Quy định của pháp luật Việt Nam.

Câu 10. Ranh giới phân định lãnh thổ quốc gia này với lãnh thổ quốc gia khác gọi là 

A. biên giới.                    B. biên đạo.                      C. biên độ.                     D. biên kịch.

Câu 11. Theo luật biển Việt Nam 2012, vùng nước tiếp giáp với bờ biển, ở phía trong đường cơ sở và là bộ phận của lãnh thổ Việt Nam được gọi là

A. nội thuỷ.                      B. ngoại thuỷ.                           C. lãnh hải.                               D. lãnh địa.

Câu 12. Vùng biển nằm giữa nội thuỷ và các vùng biển thuộc chủ quyền và quyền tài phán của quốc gia ven biển được gọi là 

A. lãnh vực.                     B. lãnh sự.                                 C. lãnh hải.                          D. lãnh địa.

Câu 13. Vùng biển tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải Việt Nam, hợp với lãnh hải thành một vùng biển có chiều rộng 200 hải lý tính từ đường cơ sở gọi là

A. vùng đặc biệt quốc gia.                                  B. vũng lãnh hải chiến lược.

C. vùng tiếp giáp lãnh hải.                                  D. vùng đặc quyền kinh tế.

Câu 14. Thềm lục địa của một quốc gia ven biển bao gồm đáy biển và lòng đất dưới đáy biển bên ngoài lãnh hải của quốc gia đó đến một giới hạn theo quy định. Nội dung này được quy định tại văn bản quốc tế nào dưới đây?

A. Công ước về Đa dạng sinh học Biển (CBD).

B. Hiến pháp Vùng Biển Nam Cực (Antarctic Treaty)

C. Hiến pháp Hòa bình về Biển (UN Charter)

D. Công ước LHQ về luật biển 1982 (UNCLOS)

Câu 15. Mỗi quốc gia độc lập đều được cấu thành từ 3 yếu tố cơ bản là

A. văn hoá, tôn giáo và kinh tế.

B. văn hoá, lịch sử và con người.

C. lãnh thổ, pháp luật và lịch sử.

D. lãnh thổ, dân cư và chủ quyền. 

Câu 16. Theo Công pháp quốc tế về dân cư, chế độ pháp lí nào được áp dụng cho người nước ngoài trong lĩnh vực thương mại và hàng hải?
A. Chế độ đãi ngộ quốc gia.

B. Chế độ đãi ngộ tối huệ quốc.

C. Chế độ đãi ngộ đặc biệt.

D. Không chế độ nào áp dụng.

Câu 17. Lãnh hải là vùng biển có chiều rộng

A. 12 hải lý tính từ đường cơ sở ra phía biển.

B. 12 hải lý tính từ đường nội thủy ra phía biển.

C. 13 hải lý tính từ đường cơ sở ra phía biển.

D. 14 hải lý tính từ đường cơ sở ra phía biển.

Câu 18. Theo Công pháp quốc tế về dân cư, trong lĩnh vực nào sau đây người nước ngoài được hưởng chế độ đãi ngộ quốc gia?
A. Chính trị, dân sự, kinh tế và văn hóa.

B. Chỉ ở lĩnh vực dân sự và văn hoá.

C. Thương mại và hàng hải.

D. Ngoại giao và lãnh sự.

Đọc đoạn thông tin sau đây và trả lời các câu hỏi 19, 20, 21

Ngày 5 – 6 – 1992, tại Kuala Lumpur, Việt Nam và Malaysia đã kí Văn bản thoả thuận hợp tác khai thác chung vùng chồng lấn, chính thức xác nhận toạ độ khu vực chồng lấn theo đường ranh giới thềm lục địa. Trên thực tế, vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam và Malaysia tồn tại một vùng biển chồng lấn trên thềm lục địa của hai nước rộng khoảng 2 800 km. Ngày 6 – 5 – 2009, Việt Nam và Malaysia đã phối hợp trình Báo cáo chung về khu vực thềm lục địa kéo dài liên quan đến hai nước lên Uỷ ban Ranh giới thềm lục địa của Liên hợp quốc. Việc kí kết thoả thuận giữa hai nước đã mở ra cơ hội hợp tác lâu dài, hoà bình tại khu vực mà cả hai nước đều có quyền chủ quyền.

Câu 19. Việt Nam và Malaysia cần phải kí văn bản thoả thuận hợp tác cùng khai thác tại khu vực chồng lấn không nhằm mục đích nào sau đây?

A. Tham gia các hoạt động văn hóa.

B. Tránh xung đột và xung đột tiềm ẩn.

C. Bảo vệ tài nguyên và môi trường biển.

D. Tạo điều kiện cho phát triển kinh tế và xã hội.

Câu 20. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam và Malaysia nhằm mục đích gì?
A. Tăng cường sức mạnh quân sự
B. Khẳng định chủ quyền lãnh thổ
C.Mở ra cơ hội hợp tác lâu dài, hòa bình trong khu vực
D. Giảm thiểu sự cạnh tranh về nguồn tài nguyên

Câu 21. Theo quy định của luật quốc tế, quốc gia nào có quyền tiến hành các hoạt động khảo sát, thăm dò và khai thác tài nguyên trong vùng thềm lục địa của mình?

A. Chỉ quốc gia ven biển
B. Tất cả các quốc gia thành viên Liên hợp quốc
C.Các quốc gia có tranh chấp lãnh thổ
D. Các tổ chức quốc tế

Đọc đoạn thông tin sau đây và trả lời các câu hỏi 22, 23, 24

Năm 2016, Chile khởi kiện Bolivia ra Toà Công lí quốc tế, yêu cầu Toà tuyên bố sông Silala là nguồn nước quốc tế, được điều chỉnh bởi tập quán quốc tế và đồng thời, công nhận các quyền của nước này với tư cách là một quốc gia ven sông. Mặc dù trước đó, hai quốc gia đã thoả thuận sơ bộ về vấn đề cùng khai thác vùng nước này, tuy nhiên, do Bolivia đã mở một trại sản xuất giống cá hồi được cung cấp từ sông Silala, khiến Chile phản ứng bằng việc tuyên bố sông Silala này là một nguồn nước quốc tế. Theo phán quyết, Toà án Công lí quốc tế thừa nhận rằng các bên đã đạt được thoả thuận về bản chất của Silala như một nguồn nước quốc tế và cả hai đều đồng ý rằng sông này được điều chỉnh bởi tập quán quốc tế.
Câu 22. Sau khi được thừa nhận là vùng nước quốc tế, để Chile có quyền khai thác nguồn nước đối với sông Silala, thì Chile cần phải tuân thủ điều nào sau đây?

A. Việc sông Silala được coi là một nguồn nước quốc tế không ảnh hưởng đến quyền lợi của Chile trong việc sử dụng và quản lý nguồn nước này.

B. Chile có quyền tuyệt đối khai thác nguồn nước đối với sông Silala mà không cần phải thảo luận hoặc đạt thoả thuận với Bolivia và các bên liên quan.

C. Toà án Công lí quốc tế đã quyết định rằng Chile có quyền tuyệt đối kiểm soát và quản lý nguồn nước từ sông Silala mà không cần phải tuân thủ các quy định và thỏa thuận quốc tế.

D. Chile có thể cần phải tuân theo các quy định và thỏa thuận quốc tế, bao gồm cả việc thảo luận và đạt được thoả thuận với Bolivia và các bên liên quan khác về việc sử dụng và quản lý nguồn nước từ sông Silala.

Câu 23. Theo phán quyết của Toà án Công lý quốc tế, các bên đã đạt được thoả thuận nào về sông Silala?
A. Silala sẽ được coi là nguồn nước quốc gia của Bolivia.
B. Silala được điều chỉnh bởi tập quán quốc tế và là nguồn nước quốc tế.

C.  Silala sẽ không được điều chỉnh bởi pháp luật quốc tế.
D. Chile không có quyền lợi gì liên quan đến sông Silala.
Câu 24. Chile có quyền gì đối với sông Silala nếu được công nhận là nguồn nước quốc tế?

A. Quyền khai thác độc quyền tài nguyên nước.
B. Quyền yêu cầu Bolivia ngừng mọi hoạt động khai thác liên quan.
C. Quyền hợp tác và chia sẻ tài nguyên nước với Bolivia.
D. Quyền chấm dứt mọi thỏa thuận đã ký kết trước đó.
Phần II: Câu trắc nghiệm đúng/sai 
Câu 1. Đọc đoạn thông tin sau:

Tối 19/7/2019, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng xác nhận: tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc đã có hành vi vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam ở khu vực phía nam Biển Đông. Đây là vùng biển hoàn toàn của Việt Nam, được xác định theo đúng các quy định của Công ước của Liên Hiệp Quốc (LHQ) về Luật biển 1982 mà Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên. Việt Nam đã tiếp xúc nhiều lần với phía Trung Quốc ở các kênh khác nhau, trao công hàm phản đối, kiên quyết yêu cầu chấm dứt ngay các hành vi vi phạm, rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng biển Việt Nam. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam vì quan hệ hai nước và ổn định, hòa bình ở khu vực. Các lực lượng chức năng trên biển của Việt Nam tiếp tục triển khai nhiều biện pháp phù hợp thực thi chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán một cách hòa bình, đúng pháp luật nhằm bảo vệ vùng biển Việt Nam.

(Nguồn: https://tuoitre.vn)

	A. Tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc đã có hành vi vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam ở khu vực phía nam Biển Đông là hành vi vi phạm quy định của Luật Biển quốc tế.
	Đ

	B. Các lực lượng chấp pháp của nhà nước Việt Nam không có quyền yêu cầu chấm dứt các hành vi của tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc.
	S

	C. Việt Nam trao công hàm phản đối các hành vi của tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc là thực hiện đúng quy định của Công ước LHQ về luật biển .
	Đ

	D. Trung Quốc cần tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam vì quan hệ hai nước và ổn định, hòa bình ở khu vực.
	Đ


Câu 2. Đọc đoạn thông tin sau:

Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, ký kết ngày 30 tháng 12 năm 1999, chính thức có hiệu lực từ ngày 06 tháng 7 năm 2000.

Điều I: Hai bên ký kết lấy các Công ước lịch sử về biên giới hiện nay giữa Việt Nam và Trung Quốc làm cơ sở, căn cứ vào các nguyên tắc luật pháp quốc tế được công nhận cũng như các thỏa thuận đạt được trong quá trình đàm phán về vấn đề biên giới Việt - Trung, đã giải quyết một cách công bằng, hợp lý vấn đề biên giới và xác định lại đường biên giới trên đất liền giữa hai nước.

Điều II: Hai bên ký kết đồng ý hướng đi của đường biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt  Nam  và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được xác định từ Tây sang Đông …. Đường biên giới trên đất liền giữa hai nước mô tả ở Điều này được vẽ bằng đường đỏ trên bản đồ tỷ lệ 1/50.000 do hai bên cùng xác định, độ dài và diện tích dùng trong mô tả đường biên giới được đo từ bản đồ này. Bộ bản đồ nói trên đính kèm Hiệp ước này là bộ phận cấu thành không thể tách rời của Hiệp ước.

 (Nguồn: http://bienphongvietnam.gov.vn/hiep-uoc-bien-gioi-tren-dat-lien-giua-viet-nam-trung-quoc-ky-ngay-30-12-1999.)

	A. Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được ký kết theo đúng trình tự và thủ tục của pháp luật quốc tế.
	Đ

	B. Cơ sở của hiệp ước này phù hợp với quy định của pháp luật quốc tế
	Đ

	C. Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa có thể tự ý huỷ bổ hiệp ước này mà không cần sự đồng ý của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt  Nam .
	S

	D. Đường biên giới trên đất liền giữa hai nước không cần thể hiện trên bản đồ.
	S


Câu 3. Đọc đoạn thông tin sau:

Từ ngày 13 - 17/6/2022, tại Thủ đô Phnom Penh, Campuchia đã diễn ra Cuộc họp hai Chủ tịch Ủy ban liên hợp biên giới Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam. Tại Cuộc họp, hai bên đã trao đổi một số nội dung liên quan đến việc bảo đảm sự ổn định của đường biên, mốc giới nhằm góp phần củng cố và xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển giữa hai nước như: kế hoạch xử lý các cột mốc cũ còn tồn tại trên thực địa tại các khu vực đã hoàn thành phân giới cắm mốc (bao gồm việc dỡ bỏ và giữ lại một số cột mốc để làm chứng tích lịch sử và tạo thuận lợi cho công tác quản lý biên giới); xử lý, khắc phục một số mốc biên giới bị hư hỏng, sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở; khảo sát thực địa, cắm thêm một số cọc đánh dấu điểm đặc trưng làm rõ hướng đi của đường biên giới trên thực địa tại một số khu vực đã hoàn thành phân giới cắm mốc nhưng vẫn có khó khăn trong việc nhận biết.

Hai bên khẳng định quyết tâm và nỗ lực tìm giải pháp công bằng, hợp lý mà hai bên cùng chấp nhận được để phân giới cắm mốc đối với 16% đường biên giới còn lại; đồng thời, nhất trí về sự cần thiết xây dựng Hiệp định về quy chế biên giới mới để thay thế cho Hiệp định về quy chế biên giới ký năm 1983 nhằm tạo thuận lợi cho công tác phối hợp quản lý biên giới chung.

(Nguồn: https://dangcongsan.vn/thoi-su/viet-nam-va-campuchia-nhat-tri-xay-dung-hiep-dinh-ve-quy-che-bien-gioi-moi-612399)

	A. Xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển giữa hai nước Việt Nam – Campuchia là trách nhiệm của Nhà nước và nhân dân cả hai nước.
	Đ

	B. Hai nước Việt Nam – Campuchia phối hợp với nhau trong công tác quản lý biên giới chung là thực hiện đúng quy định của pháp luật quốc tế.
	Đ

	C. Khảo sát thực địa, cắm thêm một số cọc đánh dấu điểm đặc trưng làm rõ hướng đi của đường biên giới trên thực địa là việc làm cần thiết.
	Đ

	D. Đường biên giới trên đất liền giữa hai nước không cần thể hiện trên bản đồ.
	S


Câu 4. Đọc đoạn thông tin sau:
Là Quốc gia thành viên Công ước Luật Biển 1982, ngày 12/11/1982 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam ra tuyên bố về đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam…Là một quốc gia có nhiều lợi ích gắn với biển và là thành viên có trách nhiệm của Công ước Luật Biển 1982, Việt Nam luôn đi đầu và không ngừng nỗ lực trong việc thực hiện Công ước, kể từ khi chấp nhận sự ràng buộc và trở thành một quốc gia thành viên của Công ước. Với chủ trương nhất quán thông qua các biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp, bất đồng trên biển, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc áp dụng có hiệu quả Công ước Luật Biển 1982 để giải quyết các tranh chấp về phân định biển với các nước láng giềng. Tại các khu vực chưa phân định, Việt Nam cùng các bên đã có những biện pháp để quản lý các vấn đề trên biển cũng như đang tiến hành đàm phán, đối thoại với các quốc gia ven biển để giải quyết các khu vực chồng lấn còn lại.

Việt Nam luôn đề cao mục tiêu, tôn chỉ và các quy định của Công ước, nỗ lực triển khai các biện pháp để thực thi Công ước; đồng thời kiên trì, kiên quyết yêu cầu các quốc gia khác tuân thủ các nghĩa vụ của Công ước, qua đó đóng góp vào bảo vệ trật tự pháp lý trên biển.

(Nguồn: http://biengioilanhtho.gov.vn)

	A. VN xác định đường cơ sở của Quốc gia trên biển căn cứ vào Công ước Luật Biển 1982.
	Đ

	B. Việt Nam không đề cao mục tiêu, tôn chỉ và các quy định của Công ước.
	S

	C. Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc áp dụng có hiệu quả Công ước Luật Biển 1982 để giải quyết các tranh chấp về phân định biển với các nước láng giềng.
	Đ

	D. Việt Nam  không có vai trò gì trong việc bảo vệ trật tự pháp lý trên biển.
	S


Câu 5. Đánh giá Đúng – Sai cho các ý kiến dưới đây? 

	A. Mỗi nước toàn quyền quy định về quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài theo quan điểm của mình.
	Đ

	B. Thành phần dân cư của một nước bao gồm người nước ngoài đang công tác trong các đại sứ quán nước ngoài và cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
	Đ

	C. Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam được hưởng chế độ đối xử quốc gia, có đầy đủ quyền và nghĩa vụ như công dân Việt Nam.
	S

	D. Chế độ đối xử tối huệ quốc  được áp dụng cho tất cả người nước ngoài đang sinh sống, lao động, học tập, công tác ở nước sở tại.
	Đ


[image: image5.png]\\

// WORLD TRADE

/, ORGANIZATION

Quy ché doi xr toi hué quoc: WTO phai binh
dang, khong dwoc phan biét doi x&r véi cac doi
tac thwong mai cua minh

Ché dd doi xtr qudc gia: cac nwdc thanh vién
WTO phai dbéi x&¢ binh dang gilra san pham
nwé&c ngoai v&i san pham trong nwéc

|Cac nwde thanh vien WTO phai cam két xda bo

cac rao can trong thwong mai quoc té

| TMQT dworc tién hanh trong diéu kién canh tranh
| binh ddng nhw nhau gitra cac thanh vién WTO

| Cac nudc thanh vién phai thong bao, tra 16 nhing

thdng tin can thiét cho nhau va cho co’ quan giam sét

" " " " l

| WTO c6 che d6 doi x(r dac biét, ddi xtr wu dai dé khuyén

khich phét trién va cail cach kinh t v6i cac nude nay





[image: image6.png]NGUYEN TAC CO BAN CUA HOP PONG THUONG MAI

QUOC TE

NGUYEN TAC TU DO HOP PONG

- Cac bén tham gia hop dong thwong mai duoc ty
do giao két, tw do lwa chon ddi tac, tw do thiét l1ap
cac diéu khoan, tw do chon luat diéu chinh, co’ quan
giadi quyét tranh chap.

- Cam két, thod thuan gilra cac bén giao két hop
dong phai khdng vi pham diéu cam cla luat, khdng
trai dao duwrc xa hoi....

NGUYEN TAC TUAN THU HOP PONG

PA GIAO KET VA XU’ Li VIEC KHONG THU'C HIEN
HOP DONG

Hop déng thwong maj hop phap cé hiéu lwc thi bat budc
cac bén tham gia ki két phai tén trong va thwc hién.
Hop dong chi c6 thé dwoc thay ddi, cham dit theo quy
dinh (trevr mot s6 trwong hop nhat dinh).
Khi mot bér) kh(“)ng‘ thwec hién hop df“)ng thi bén bi vi
pham co6 thé yéu cau bén khong thuwc hién: budc phai
th‘uﬁc hién dung h‘c_)’p dong; chiu phat do vi pham hop
dong; budc phai bdi thwdng thiét hai cho bén bi vi pham.

Cac bén khi tham gia vao quan hé hop doéng
thwong mai & tat ca cac giai doan déu phai hoat
dong voi tinh than thién chi va trung thuc,
khdng bén nao duoc Itra doi bén nao.

NGUYEN TAC THIEN CHi VA TRUNG THU'C

Bl suioc ocean




Phần I: Trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn 
Câu 1. Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản của tổ chức thương mại thế giới WTO?

A. Nguyên tắc không phân biệt đối xử.                                 B. Nguyên tắc mở cửa thị trường.

C. Nguyên tắc ưu đãi cho các nước đang phát triển.             D. Nguyên tắc thương mại bí mật.

Câu 2. Quy định các nước thành viên WTO phải cam kết xoá bỏ các rào cản trong thương mại quốc tế là nội dung của nguyên tắc nào dưới đây?

A. Nguyên tắc không phân biệt đối xử.                               B. Nguyên tắc mở cửa thị trường.

C. Nguyên tắc ưu đãi cho các nước đang phát triển.            D. Nguyên tắc minh bạch.

Câu 3. Thương mại quốc tế được tiến hành trong điều kiện cạnh tranh bình đẳng như nhau giữa các thành viên của WTO, hạn chế những biện pháp thuong mại cạnh tranh không lành mạnh là nội dung của nguyên tắc nào dưới đây?

A. Nguyên tắc không phân biệt đối xử.                           B. Nguyên tắc mở cửa thị trường.
C. Nguyên tắc thương mại công bằng.                             D. Nguyên tắc minh bạch.

Câu 4. Các nước thành viên phải nhanh chóng thông báo về quy định mới của pháp luật được ban hành hoặc sửa đổi, các quyết định có liên quan đến thương mại quốc tế cho các cơ quan của WTO là nội dung của nguyên tắc nào dưới đây?

A. Nguyên tắc không phân biệt đối xử.                         B. Nguyên tắc mở cửa thị trường.
C. Nguyên tắc thương mại công bằng.                           D. Nguyên tắc minh bạch.

Câu 5.  Hợp đồng có tính chất quốc tế, được ký kết giữa các bên có trụ sở thương mại đặt ở các nước khác nhau hoặc hàng hoá được di chuyển qua biên giới… được gọi là

A. Hợp đồng kinh tế quốc tế.                              B. Hợp đồng thương mại quốc tế.

C. Hợp đồng đại lý quốc tế.                                D. Hợp đồng lao động quốc tế.

Câu 6.  Nội dung nào dưới đây không  phải là nguyên tắc của hợp đồng thương mại quốc tế?

A. Tự do hợp đồng.                                                     B. Phân biệt đối xử.

C. Thiện chí và trung thực.                                          D. Tuân thủ hợp đồng đã giao kết.

Câu 7. Khi giá gạo thu mua trong nước tăng cao, nhận thấy nếu tiếp tục thực hiện hợp đồng sẽ không có lãi, nên công ty G của nước X đơn phương dừng không tiếp tục thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo như đã giao kết với công ty A của nước Y. Việc làm của công ty G vi phạm nguyên tắc nào dưới đây của hợp đồng thương mại quốc tế?

A. Nguyên tắc tự do hợp đồng.                                    B. Nguyên tắc thiện chí.

C. Nguyên tắc trung thực.                                            D. Nguyên tắc tuân thủ hợp đồng đã giao kết.

Câu 8. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nên tình hình sản xuất kinh doanh của công ty B nước Z gặp nhiều khó khăn. Công ty B đã đề nghị bằng văn bản với đối tác là công ty N nước E cho phép kéo dài thời gian thanh toán hợp đồng đã ký kết trước đó giữa hai công ty. Sau khi thẩm định tình hình thực tế của công ty B, công ty N đã đồng ý kéo dài thời gian thanh toán hợp đồng thêm 6 tháng. Hành động của công ty N là thực hiện đúng nguyên tắc nào dưới đây của hợp đồng thương mại quốc tế? 

A. Nguyên tắc tự do hợp đồng.                                           B. Nguyên tắc thiện chí.

C. Nguyên tắc trung thực.                                                   D. Nguyên tắc tuân thủ hợp đồng đã giao kết.

Câu 9. Doanh nghiệp D nước Y do tin tưởng vào đơn vị môi giới nên đã bỏ qua công đoạn kiểm tra thông tin đối tác, đồng ý bán cho công ty G nước E 300 tấn hạt cafe. Sau khi hoàn tất công đoạn giao hàng, doanh nghiệp D mới phát hiện công ty G không có khả năng thanh toán và đang chuẩn bị tuyên bố phá sản. Trong tình huống này, công ty G đã vi phạm nguyên tắc nào dưới đây của hợp đồng thương mại quốc tế?

A. Nguyên tắc tự do hợp đồng.                             B. Nguyên tắc xử lý việc không thực hiện hợp đồng.

C. Nguyên tắc trung thực.                                     D. Nguyên tắc tuân thủ hợp đồng đã giao kết.

Câu 10. Công ty X của nước Q (là thành viên của WTO) đã nghiên cứu và bào chế thành công một loại vaxin phòng ngừa bệnh dịch; sau đó đã chuyển giao công nghệ và cho phép nước T cũng là thành viên của WTO được sản xuất loại vaxin này. Do nhu cầu sử dụng vaxin này tăng cao, nên nước H (không phải là thành viên của WTO) đã xin được cung cấp công nghệ để sản xuất phục vụ tiêu dùng trong nước nhưng bị công ty X từ chối. Công ty X đã vi phạm nguyên tắc nào dưới đây của WTO?

A. Nguyên tắc không phân biệt đối xử.                                 B. Nguyên tắc mở cửa thị trường.
C. Nguyên tắc thương mại công bằng.                                   D. Nguyên tắc minh bạch.

Câu 11. Hợp đồng nào dưới đây không phải là hợp đồng thương mại quốc tế?

A. Hợp đồng lao động.                                           B. Hợp đồng gia công sản phẩm. 
C. Hợp đồng vận tải hàng hoá.                               D. Hợp đồng đại diện thương mại.

Câu 12. Nước thành viên X đánh thuế nhập khẩu rất cao đối với rượu vang nhập khẩu từ các nước thành viên khác của WTO. Điều này khiến cho rượu vang nhập khẩu vào nước X không thể cạnh tranh được về giá cả so với rượu vang sản xuất trong nước. Trong truóng hợp này, nước X đã vi phạm nguyên tắc cơ bản nào của WTO?

A. Nguyên tắc mở cửa thị trường.                          B. Nguyên tắc thương mại công bằng.

C. Nguyên tắc minh bạch.                                      D. Nguyên tắc không phân biệt đối xử.

Câu 13. Là thành viên của WTO, nước K ban hành Luật bảo vệ người tiêu dùng và không thông báo cho các cơ quan giám sát việc thực hiện các hiệp định thương mại đa phương của WTO, vì cho rằng Luật này chỉ liên quan đến người tiêu dùng của nội bộ nước mình. Nước K đã vi phạm nguyên tắc cơ bản nào của WTO?

A. Nguyên tắc mở cửa thị trường.                             B. Nguyên tắc thương mại công bằng.

C. Nguyên tắc minh bạch.                                         D. Nguyên tắc không phân biệt đối xử.
Câu 14. Theo chế độ đối xử quốc gia, các quốc gia thành viên phải dành những ưu đãi về hàng hoá, dịch vụ và quyền sở hữu trí tuệ của các quốc gia thành viên khác không kém thuận lợi hơn so với sản phẩm cùng loại trong nước mình là nội dung nguyên tắc nào sau đây của tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)?

A. Không phân biệt đối xử.

B. Tự do hoá thương mại.

C. Cạnh tranh công bằng.

D. Nguyên tắc minh bạch.

Câu 15. Nguyên tắc minh bạch có ý nghĩa quan trọng trong việc

A. tạo ra sự kín đáo và bảo mật trong hoạt động thương mại.
B. tìm kiếm thông tin, dự báo chính sách và tiết kiệm chi phí.
C. giảm bớt sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp.

D. tăng cường quyền lợi thương mại của các quốc gia phát triển.

Câu 16. Nguyên tắc minh bạch không mang lại lợi ích nào sau đây cho các doanh nghiệp?

A. Các doanh nghiệp bị hạn chế thu hút các đối tác kinh doanh và nhà đầu tư, không có tiềm năng phát triển.

B. Giúp các doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

C. Là tiền đề cho giao thương ổn định, lâu dài giữa các quốc gia trong môi trường kinh doanh, thương mại quốc tế.

D. Có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm kiếm thông tin, dự báo chính sách và tiết kiệm chi phí.
Đọc đoạn thông tin sau đây và trả lời các câu hỏi 17, 18, 19, 20

Trước khi Việt Nam là thành viên của WTO, nếu Việt Nam xuất khẩu cà phê sang Đức và Đức áp dụng mức thuế nhập khẩu là 15\%, Đức xuất khẩu máy tính sang Việt Nam và Việt Nam áp dụng mức thuế nhập khẩu là 40\%. Nhưng Việt Nam còn nhập khẩu máy tinh từ nhiều nước khác (ví dụ từ Mỹ, Hàn Quốc, Anh) với mức thuế nhập khẩu là 10\%. Tương tự, Đức cũng nhập khẩu cà phê từ nhiều nước (Brazil, Colombia) với mức thuế là 0\%. Từ khi Việt Nam là thành viên của WTO, quan hệ thương mại giữa Việt Nam với các thành viên của WTO (trong đó có Đức) được áp dụng theo nguyên tắc của WTO. Trong trường hợp này, cà phê Việt Nam khi xuất khẩu sang Đức sẽ được tính thuế nhập khẩu là 0\% và máy tính của Đức khi nhập khẩu vào Việt Nam sẽ chịu mức thuế nhập khẩu là 10%.
Câu 17. Việt Nam và Đức đã áp dụng nguyên tắc nào của WTO cho thuế nhập khẩu hàng hoá vào mỗi nước?

A. Cạnh tranh công bằng.

B. Không phân biệt đối xử.

C. Nguyên tắc minh bạch.

D. Ưu tiên nước phát triển.

Câu 18. Trước khi Việt Nam gia nhập WTO, nếu Đức áp dụng thuế nhập khẩu 15% cho cà phê từ Việt Nam nhưng lại áp dụng mức thuế 0% cho cà phê từ Brazil, điều này vi phạm nguyên tắc nào của WTO?

A. Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc (MFN)
B. Nguyên tắc đối xử quốc gia (NT)
C. Nguyên tắc không phân biệt đối xử
D. Nguyên tắc minh bạch
Câu 19. Kể từ khi Việt Nam là thành viên của WTO, mức thuế nhập khẩu đối với cà phê Việt Nam xuất khẩu sang Đức được điều chỉnh còn 0%. Điều này thể hiện nguyên tắc nào của WTO?
A. Nguyên tắc không phân biệt đối xử
B. Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc (MFN)
C. Nguyên tắc đối xử quốc gia (NT)
D. Nguyên tắc bình đẳng
Câu 20. Việc Việt Nam áp dụng mức thuế nhập khẩu 10% cho máy tính từ Đức – giống như từ các nước khác như Mỹ, Hàn Quốc – thể hiện nguyên tắc nào của WTO?

A. Nguyên tắc không phân biệt đối xử
B. Nguyên tắc minh bạch
C. Nguyên tắc đối xử quốc gia (NT)
D.Nguyên tắc phát triển bền vững
Đọc đoạn thông tin sau đây và trả lời các câu hỏi 21, 22, 23, 24

Quốc gia S và T công bố và cập nhật thường xuyên các chính sách thương mại, bao gồm các biện pháp bảo hộ thương mại và thuế quan, trên trang web chính thức của Bộ Công thương hoặc Bộ Ngoại giao. Các thông tin này bao gồm cả quy định về xuất nhập khẩu, các biện pháp cụ thể áp dụng cho các ngành công nghiệp như ngành dệt may hoặc ngành ô tô, cũng như các hạn chế hay hỗ trợ đặc biệt cho các lĩnh vực kinh doanh đặc biệt. Quốc gia G lại giấu kín các biện pháp thương mại của mình, bao gồm cả các quy định về thuế quan, các biện pháp bảo hộ thương mại, và các quy định về xuất nhập khẩu. Khiến cho các doanh nghiệp và quốc gia xuất khẩu gặp khó khăn trong việc hiểu rõ về quy định và điều kiện thị trường của quốc gia G.
Câu 21. Quốc gia S và T công bố rõ ràng các chính sách thương mại của mình, bao gồm thuế quan và các biện pháp bảo hộ, trên trang web chính thức. Điều này phù hợp với nguyên tắc nào của WTO?

A. Nguyên tắc đối xử quốc gia (NT)
B. Nguyên tắc minh bạch

C. Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc (MFN)
D. Nguyên tắc bảo hộ công bằng

Câu 22. Việc quốc gia G giấu kín các biện pháp thương mại, gây khó khăn cho các doanh nghiệp nước ngoài, vi phạm nguyên tắc nào của WTO?
A. Nguyên tắc đối xử quốc gia (NT)
B. Nguyên tắc minh bạch

C. Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc (MFN)
D. Nguyên tắc bảo hộ công bằng

Câu 23. Theo nguyên tắc của WTO, tại sao các quốc gia như S và T cần công khai thông tin về chính sách thuế quan và các biện pháp bảo hộ thương mại?
A. Để giúp các quốc gia khác tránh tranh chấp
B. Để tăng cường sự ổn định và dễ dự đoán trong thương mại

C. Để hạn chế hoạt động kinh doanh quốc tế
D. Để bảo vệ các doanh nghiệp nội địa

Câu 24. Trong bối cảnh WTO, vì sao việc minh bạch trong chính sách thương mại của một quốc gia là quan trọng?
A. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo hộ các ngành công nghiệp nội địa
B. Để hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước tăng trưởng
C. Để giúp các quốc gia và doanh nghiệp khác hiểu rõ điều kiện thị trường và tuân thủ quy định

D.  Để giảm tính cạnh tranh của các quốc gia khác
Phần II: Câu trắc nghiệm đúng/sai 
Câu 1. Đọc đoạn thông tin sau:


Căn cứ vào nhu cầu và khả năng đáp ứng của các bên, sau khi thoả thuận, thống nhất, công ty X của Nhật Bản đã ký kết hợp đồng bán cho công ty V của Việt Nam 1000 xe ô tô với giá 30000$/ 1 xe. Công ty X đã tiến hành giao xe cho công ty V tại cảng Hải Phòng. Sau khi nhận đủ số xe như thoả thuận, công ty V đã thanh toán cho công ty X bằng hình thức chuyển khoản. Hai bên thống nhất không áp dụng Công ước Viên (CISG 1980) mà chọn luật của Singapore để điều chỉnh hợp đồng và trọng tài thương mại của Việt Nam để giải quyết nếu có tranh chấp. 

(Nguồn: SGK KTPL 11 – Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) 

	A.  Việc không áp dụng Công ước Viên (CISG 1980) mà chọn luật của Singapore để điều chỉnh hợp đồng là phù hợp với nguyên tắc tự do hợp đồng.
	Đ

	B. Không được phép lựa chọn trọng tài thương mại của Việt Nam để giải quyết nếu có tranh chấp.
	S

	C. Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản không phù hợp trong giao dịch hợp đồng thương mại quốc tế.
	S

	D. Hợp đồng của công ty X và công ty V là hợp đồng thương mại quốc tế.
	Đ


Câu 2. Đọc đoạn thông tin sau:


Tây Ban Nha ban hành luật mới quy định thuế nhập khẩu đối với các mức thuế quan khác nhau đối với 4 loại café hạt là cafe Ả Rập, café Robusta, café Colombia và café nhẹ. Theo luật mới, hai loại café Colombia và café nhẹ được miễn thuế nhập khẩu, hai loại còn lại chịu mức thuế là 8%. Brazin cho rằng mình bị Tây Ban Nha phân biệt đối xử so với các nước khác, vì Brazin chủ yếu xuất khẩu café hạt Ả Rập và café hạt Robusta. Đồng thời luật mới của Tây Ban Nha về thuế nhập khẩu cũng không được nước này gửi đến các cơ quan của WTO.

(Nguồn: SGK KTPL 11 – Bộ Cánh diều) 

	A.  Luật mới của Tây Ban Nha quy định thuế nhập khẩu đối với các mức thuế quan khác nhau đối với 4 loại café hạt là vi phạm nguyên tắc không phân biệt đối xử của WTO.
	Đ

	B. Luật mới của Tây Ban Nha về thuế nhập khẩu cũng không được nước này gửi đến các cơ quan của WTO là vi phạm nguyên tắc minh bạch của WTO.
	Đ

	C. Brazin cần trình bày vấn đề lo ngại của mình và yêu cầu WTO giúp đỡ giải quyết vấn đề này.
	Đ

	D. Tây Ban Nha không vi phạm nguyên tắc của WTO vì đây là vấn đề nội bộ của quốc gia.
	S


Câu 3. Đánh giá Đúng – Sai cho các ý kiến dưới đây về nguyên tắc cơ bản của WTO?

	A.  Loại bỏ các biện pháp thuế quan và phi thuế quan cản trở tự do hoá thương mại là nội dung của nguyên tắc tự do hoá thương mại.
	Đ

	B. Các nước thành viên dành ưu đãi về hàng hoá, dịch vụ và quyền sở hữu trí tuệ của tất cả các nước trong WTO là nội dung của nguyên tắc không phân biệt đối xử.
	S

	C. Cho phép hàng hoá, dịch vụ và quyền sở hữu trí tuệ của tất cả các nước được bình đẳng cạnh tranh với sản phẩm cùng loại nước mình là nội dung của nguyên tắc cạnh tranh lành mạnh.
	S

	D. Ưu đãi về thuế cho hàng hoá một số nước thân thiện là nội dung của nguyên tắc mở cửa thị trường.
	S


Câu 4. Đánh giá Đúng – Sai cho các ý kiến dưới đây? 
	A.  Một nước thành viên của WTO có thể đối xử thuận lợi đối với nhà cung cấp dịch vụ của một nước thành viên khác, nhưng lại có thể đối xử kém thuận lợi hơn đối với nhà cung cấp dịch vụ tương tự của nước mình.
	S

	B. Các nước thành viên của WTO có thể giới hạn số lượng đối với một loại hàng hoá nhập nhẩu nào đó từ các nước thành viên khác vào nước mình tuỳ thuộc vào nhu cầu cuả nước mình đối với loại hàng hoá đó bằng việc áp dụng các biện pháp thuế quan.
	S

	C. Chính phủ của một nước thành viên WTO có thể được phép trợ cấp cho những mặt hàng mà nước đó lần đầu tiên xuất khẩu sang các nước thành viên khác.
	Đ

	D. Các bên khi giao kết hợp đồng thương mại quốc tế không được phép chọn luật của nước mình mà phải chọn luật điều chỉnh từ các điều ước quốc tế.
	S


